Module 6: Phương Tiện Mạng:
6.0 Giới thiệu:
6.0.1 Webster - Tại sao tôi nên học mô-đun này?
[image: Placeholder graphic]Kishori biết rằng 15 đến 20 thiết bị trong phòng bệnh nhân kết nối không dây với mạng. Cô ấy cũng sử dụng một chiếc máy tính bảng không dây. Khi làm việc tại trạm y tá, cô ấy nhận thấy rằng mạng không dây trên máy tính để bàn của mình đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, cô vẫn có quyền truy cập vào hồ sơ bệnh nhân. Vậy máy tính để bàn của cô ấy được kết nối như thế nào?
Làm thế nào để thông tin được truyền qua mạng? Câu trả lời chính là phương tiện mạng. Phương tiện cung cấp một kênh qua đó thông điệp di chuyển từ nguồn đến đích. Trong các mạng hiện đại, chủ yếu có ba loại phương tiện được sử dụng. Bạn có biết đó là gì không? Hãy tham gia mô-đun này để tìm hiểu về các loại phương tiện.

6.0.2 Tôi sẽ học được gì trong mô-đun này?
Tên mô-đun: Phương tiện mạng
Mục tiêu của mô-đun: Mô tả các phương tiện mạng phổ biến.
Tên chủ đề
Mục tiêu chủ đề
Các loại phương tiện mạng
Mô tả các loại cáp mạng phổ biến.
6.1 Các loại phương tiện mạng
6.1.1 Video - Các loại phương tiện mạng
Nhấn nút Play để xem video.
Bản dịch video:
6.1.2 Ba loại phương tiện
Dữ liệu được truyền qua mạng bằng phương tiện. Phương tiện cung cấp kênh qua đó thông điệp di chuyển từ nguồn đến đích.
Các mạng hiện đại chủ yếu sử dụng ba loại phương tiện để kết nối các thiết bị, như minh họa trong hình:
· Dây kim loại trong cáp - Dữ liệu được mã hóa thành các xung điện.
· Sợi thủy tinh hoặc nhựa trong cáp quang (cáp quang) - Dữ liệu được mã hóa thành các xung ánh sáng.
· Truyền dẫn không dây - Dữ liệu được mã hóa thông qua điều chế các tần số cụ thể của sóng điện từ.
Bốn tiêu chí chính để lựa chọn phương tiện mạng là:
1. Khoảng cách tối đa mà phương tiện có thể truyền tín hiệu thành công là bao nhiêu?
2. Môi trường mà phương tiện sẽ được lắp đặt là gì?
3. Lượng dữ liệu và tốc độ truyền cần đạt được là bao nhiêu?
4. Chi phí của phương tiện và chi phí lắp đặt là bao nhiêu?
6.1.3 Các loại cáp mạng phổ biến
Ba loại cáp mạng phổ biến nhất là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục và cáp quang.
· Cáp xoắn đôi
Công nghệ Ethernet thường sử dụng cáp xoắn đôi để kết nối các thiết bị. Vì Ethernet là nền tảng cho hầu hết các mạng cục bộ, nên cáp xoắn đôi là loại cáp mạng phổ biến nhất.
Trong cáp xoắn đôi, các dây được nhóm thành các cặp và xoắn lại với nhau để giảm nhiễu. Các cặp dây được mã hóa màu để bạn có thể nhận diện cùng một dây ở mỗi đầu. Thông thường, trong mỗi cặp, một dây có màu sắc đồng nhất và dây còn lại là màu sắc đó kèm theo sọc trắng.
· Cáp đồng trục
Cáp đồng trục là một trong những loại cáp mạng đầu tiên được phát triển. Cáp đồng trục là loại cáp đồng được các công ty truyền hình cáp sử dụng. Nó cũng được dùng để kết nối các thành phần khác nhau trong hệ thống truyền thông vệ tinh. Cáp đồng trục có một lõi đồng cứng dẫn tín hiệu. Lõi này thường được bao quanh bởi một lớp cách điện, lớp chắn kim loại bện và lớp vỏ bảo vệ. Nó được sử dụng như một đường truyền tần số cao để truyền tín hiệu tần số cao hoặc băng rộng.
· Cáp quang
Cáp quang có thể là thủy tinh hoặc nhựa với đường kính tương đương sợi tóc con người và có thể truyền thông tin số ở tốc độ rất cao trên khoảng cách xa. Vì ánh sáng được sử dụng thay vì điện, nên nhiễu điện không ảnh hưởng đến tín hiệu. Cáp quang có nhiều ứng dụng ngoài truyền thông, như trong hình ảnh y khoa, điều trị y tế và kiểm tra kỹ thuật cơ khí.
Chúng có băng thông rất cao, cho phép truyền một lượng lớn dữ liệu. Cáp quang được sử dụng trong các mạng xương sống, các môi trường doanh nghiệp lớn và các trung tâm dữ liệu lớn. Nó cũng được sử dụng rộng rãi bởi các công ty điện thoại.
6.2 Tóm tắt Phương tiện Mạng
6.2.1 Tôi đã học được gì trong mô-đun này?
Các loại phương tiện mạng
Thông tin liên lạc được truyền qua mạng bằng phương tiện. Phương tiện cung cấp kênh qua đó thông điệp di chuyển từ nguồn đến đích.
Các mạng hiện đại chủ yếu sử dụng ba loại phương tiện để kết nối các thiết bị:
· Dây kim loại trong cáp - Dữ liệu được mã hóa thành các xung điện.
· Sợi thủy tinh hoặc nhựa trong cáp quang - Dữ liệu được mã hóa thành các xung ánh sáng.
· Truyền dẫn không dây - Dữ liệu được mã hóa thông qua điều chế các tần số cụ thể của sóng điện từ.
Bốn tiêu chí chính để lựa chọn phương tiện mạng là:
1. Khoảng cách tối đa mà phương tiện có thể truyền tín hiệu thành công là bao nhiêu?
2. Môi trường mà phương tiện sẽ được lắp đặt là gì?
3. Lượng dữ liệu và tốc độ truyền cần đạt được là bao nhiêu?
4. Chi phí của phương tiện và chi phí lắp đặt là bao nhiêu?
Ba loại cáp mạng phổ biến nhất là cáp xoắn đôi, cáp đồng trục và cáp quang. Công nghệ Ethernet thường sử dụng cáp xoắn đôi để kết nối các thiết bị. Cáp đồng trục là loại cáp đồng được các công ty truyền hình cáp sử dụng. Nó cũng được sử dụng để kết nối các thành phần khác nhau trong hệ thống truyền thông vệ tinh. Cáp quang có thể là thủy tinh hoặc nhựa với đường kính tương đương sợi tóc con người và có thể truyền thông tin số ở tốc độ rất cao trên khoảng cách xa. Vì ánh sáng được sử dụng thay vì điện, nhiễu điện không ảnh hưởng đến tín hiệu.
6.2.2 Webster - Câu hỏi phản ánh
Tôi không ngờ rằng mạng lại cần các loại cáp khác nhau cho các mục đích sử dụng khác nhau, còn bạn thì sao? Tôi từng nghĩ rằng tất cả các cáp đều giống nhau và chúng đều truyền cùng một loại tín hiệu. Và nhiễu điện? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao kết nối điện thoại thông minh của tôi đôi khi bị rớt nếu tôi đứng quá gần lò vi sóng! Bạn có biết về tất cả các loại cáp được sử dụng trong mạng trường học hoặc văn phòng của mình không?
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